
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12                 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                            
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TRẦN QUANG KHẢI




        
DANH SÁCH HỌC SINH LÊN LỚP THẲNG

NĂM HỌC 2016 – 2017
GVCN:………………………………….LỚP:…………………….

	Stt
	Họ và tên học sinh
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
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	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	

	35
	
	
	
	

	36
	
	
	
	

	37
	
	
	
	

	38
	
	
	
	

	39
	
	
	
	

	40
	
	
	
	

	41
	
	
	
	

	42
	
	
	
	

	43
	
	
	
	

	44
	
	
	
	

	45
	
	
	
	

	46
	
	
	
	

	47
	
	
	
	

	48
	
	
	
	


Danh sách này có…………..học sinh.
                                            
Quận 12, ngày      tháng  5 năm 2017


HIỆU TRƯỞNG                        
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12                 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                            
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TRẦN QUANG KHẢI




        

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI
NĂM HỌC 2016 - 2017
GVCN:………………………………….LỚP:…………………….

	Stt
	Họ và tên học sinh
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Môn KT lại
(ĐTB môn KT lại)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Danh sánh này có………….học sinh.
                                            
Quận 12, ngày      tháng  5 năm 2017


HIỆU TRƯỞNG                        
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12                 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                            
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TRẦN QUANG KHẢI




DANH SÁCH HỌC SINH Ở LẠI LỚP 
NĂM HỌC 2016 - 2017
GVCN:………………………………….LỚP:…………………….

	Stt
	Họ và tên
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  Danh saùch naøy coù…………..hoïc sinh.
                                            
Quận 12, ngày      tháng  5 năm 2017


HIỆU TRƯỞNG                        
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

